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Vraagwoorden in het Vietnamees

Basis Vietnameese vraagwoorden
wie ai

waar ở đâu

wat cái gì

waarom tại sao

hoe làm sao

welke cái nào

wanneer lúc nào
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Overige Vietnameese vraagwoorden
hoeveel? (nummer) bao nhiêu?

Hoeveel kost dit? Cái này giá bao nhiêu?

Waar is het toilet? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Hoe heet je? Bạn tên gì?

Hou je van mij? Bạn có yêu tôi không?

Hoe gaat het? Bạn có khoẻ không?

Kunt u mij helpen? Bạn có thể giúp tôi không?
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